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1 CD31201961 Yang Teng Hung C12_DDT01 Trần Thị Thu Thảo ThS

2 CD31200801 Nguyễn Võ Hữu Vinh C12_DDT01 Trần Thị Thu Thảo ThS

3 CD41201521 Nguyễn Chí Thanh C12_VT01 Nguyễn Bá Lập KS

4 CD31200802 Bùi Xuân Vĩnh C13_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS

5 CD31302085 Nguyễn Tuấn Vũ C13_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS

6 CD41301644 Lê Thị Trường An C13_VT01 Nguyễn Bá Lập KS

7 CD41301882 Võ Trần Hoài Phương C13_VT01 Nguyễn Bá Lập KS

8 CD31400183 Hồ Văn Thanh Duy C14_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

9 CD31400394 Dương Hoàng Hiếu C14_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

10 CD31400679 Nguyễn Minh Mẫn C14_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

11 CD31400876 Nguyễn Thế Nhân C14_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

12 CD31400996 Lê Trần Đình Phúc C14_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

13 CD31401148 Trần Tấn Tài C14_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS

14 CD31401498 Lê Thanh Tuấn C14_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS

15 CD31401565 Lăng Chấn Vinh C14_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS

16 CD41400186 Nguyễn Anh Duy C14_VT01 Nguyễn Bá Lập KS

17 CD41401112 Nguyễn Thanh Tâm C14_VT01 Huỳnh Thanh Tú KS

18 DH31300216 Nguyễn Thành Dũng D13_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS

19 DH31300345 Nguyễn Hữu Hải D13_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

20 DH31300402 Nguyễn Trung Hiếu D13_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

21 DH31300507 Lê Anh Khang D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

22 DH31300487 Nhiêu Thuận Khánh D13_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

23 DH31300530 Trần Lâm Thanh Khoa D13_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

24 DH31300493 Lý Diên Khôi D13_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

25 DH31300593 Nguyễn Thanh Liêm D13_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

26 DH31300720 Trần Cón Mừng D13_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

27 DH31300738 Nguyễn Hoàng Nam D13_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

28 DH31300739 Nguyễn Nhựt Nam D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS
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29 DH31300794 Cù Văn Nghĩa D13_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

30 DH31300793 Bùi Trọng Nghĩa D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

31 DH31300841 Võ Thanh Nhân D13_DDT01 Võ Văn Nguyên ThS

32 DH31300972 Nguyễn Hồng Phúc D13_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

33 DH31300934 Nguyễn Thanh Phương D13_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

34 DH31300932 Nguyễn Khắc Nhị Phương D13_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

35 DH31301082 Trần Tấn Sang D13_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

36 DH31301118 Nguyễn Tấn Tài D13_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

37 DH31301087 Đặng Chí Tâm D13_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS

38 DH31301246 Phạm Lê Minh Thiện D13_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

39 DH31301277 Nguyễn Duy Thuận D13_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

40 DH31301311 Lê Hoàng Tiến D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

41 DH31301345 Nguyễn Thanh Toàn D13_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

42 DH31301337 Phan Đình Minh Tú D13_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

43 DH31301336 Nguyễn Tuấn Tú D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

44 DH31301338 Trần Nguyễn Anh Tú D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

45 DH31301467 Nguyễn Đình Tuấn D13_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

46 DH31301545 Võ Lan Vi D13_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

47 DH31301554 Nguyễn Trí Vinh D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

48 DH31301556 Phạm Văn Vinh D13_DDT01 Nguyễn Đức Thành TS

49 DH41300172 Trần Thị Thu Chang D13_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS

50 DH41300152 Hoàng Xuân Cường D13_VT01 Võ Văn Nguyên ThS

51 DH41300215 Nguyễn Quốc Dũng D13_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS

52 DH41300331 Tô Nguyễn Chiêu Hà D13_VT01 Võ Văn Nguyên ThS

53 DH41300355 Nguyễn Lê Anh Hạ D13_VT01 Đào Duy Liêm ThS

54 DH41300339 Chung Ngọc Hải D13_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS

55 DH41300356 Nguyễn Kiều Hạnh D13_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS

56 DH41300426 Hồ Minh Hoàng D13_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS

57 DH41300377 Lê Minh Hùng D13_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS

58 DH41300462 Nguyễn Hoàng Huy D13_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS

59 DH41300502 Văn Phan Nhật Kha D13_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS

60 DH41300498 Hoàng Nguyên Kha D13_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS

61 DH41300528 Phạm Đăng Khoa D13_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS
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62 DH41300544 Phạm Diệp Anh Kiệt D13_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy ThS

63 DH41300536 Hồ Văn Kim D13_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy ThS

64 DH41300629 Trần Hoài Linh D13_VT01 Đào Duy Liêm ThS

65 DH41300618 Nguyễn Nhật Linh D13_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy ThS

66 DH41300591 Võ Văn Lộc D13_VT01 Hoàng Xuân Dương KS

67 DH41300847 Tô Thanh Nhả D13_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy ThS

68 DH41300910 Lương Tấn Phát D13_VT01 Võ Văn Nguyên ThS

69 DH41300953 Trần Hồng Phước D13_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS

70 DH41301037 Trịnh Minh Quý D13_VT01 Hoàng Xuân Dương KS

71 DH41301065 Lê Thị ái Sương D13_VT01 Võ Văn Nguyên ThS

72 DH41301205 Nguyễn Thị Hồng Thắm D13_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS

73 DH41301235 Nguyễn Hữu Thậm D13_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS

74 DH41301500 Nguyễn Vũ Trung Tín D13_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS

75 DH41301347 Võ Duy Toàn D13_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS

76 DH41301491 Huỳnh Thanh Tuyền D13_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS

77 DH41301559 Trần Quốc Việt D13_VT01 Hoàng Xuân Dương KS

78 DH41301551 Nguyễn Hữu Vinh D13_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS

79 DH41301562 Nguyễn Đức Vũ D13_VT01 Lê Phước Lâm ThS

80 DH41301608 Nguyễn Văn ý D13_VT01 Lê Phước Lâm ThS

81 LT31500039 Trần Quốc Bồng L15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS

82 LT31500021 Trương Quốc Đại L15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS

83 LT31500040 Bùi Viết Đức L15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS

84 LT31500022 Trần Kim Đức L15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS

85 LT31500023 Phạm Đình Dương L15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS

86 LT31500044 Lê Thanh Hậu L15_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

87 LT31500045 Nguyễn Huỳnh Hồ L15_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

88 LT31500024 Nguyễn Việt Hùng L15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

89 LT31500048 Nguyễn Quốc Kỳ L15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS

90 LT31500051 Nguyễn Phước Lộc L15_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

91 LT31500052 Võ Duy Nhất L15_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

92 LT31500053 Phạm Hồng Phát L15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

93 LT31500030 Nguyễn Phong L15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

94 LT31500054 Nguyễn Võ Thiên Phú L15_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS
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95 LT31500055 Nguyễn Ngọc Quang L15_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

96 LT31500057 Nguyễn Văn Sáng L15_DDT01 Hoàng Minh Trí TS

97 LT31500059 Lương Văn Tâm L15_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

98 LT31500060 Nguyễn Minh Tân L15_DDT01 Hoàng Minh Trí TS

99 LT31500061 Hồ Văn Tây L15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS

100 LT31500032 Trần Duy Thân L15_DDT01 Trần Văn Lợi ThS

101 LT31500064 Nguyễn Châu Thanh L15_DDT01 Hoàng Minh Trí TS

102 LT31500063 Lê Công Thành L15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS

103 LT31500065 Nguyễn Anh Thao L15_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS

104 LT31500033 Phan Dương Công Thịnh L15_DDT01 Hoàng Minh Trí TS

105 LT31500067 Trần Huy Thông L15_DDT01 Đặng Tuấn Khanh ThS

106 LT31500068 Nguyễn Trung Tín L15_DDT01 Nguyễn Đình Sơn ThS

107 LT31500069 Nguyễn Cao Toàn L15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

108 LT31500070 Lữ Thanh Trãi L15_DDT01 Hoàng Minh Trí TS

109 LT31500072 Nguyễn Hoàng Tuấn L15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS

110 LT31500074 Ô Nhựt Tuyên L15_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

111 LT31500066 Nguyễn Hữu Thọ L15_DDT01 Hoàng Minh Trí TS

112 LT31500077 Nguyễn Cao Nhật Vinh L15_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS

113 LT41500090 Võ Trường Giang L15_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS

114 LT41500080 Nguyễn Hải Hiền L15_VT01 Đào Duy Liêm ThS

115 LT41500081 Phạm Xuân Hiền L15_VT01 Đào Duy Liêm ThS

116 LT41500093 Phạm Thanh Hiếu L15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS

117 LT41500095 Lưu Tuấn Kiệt L15_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS

118 LT41500084 Nguyễn Thị Thùy Nga L15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS

119 LV31500803 Trần Thanh Đại Dương N15_DDT01 Võ Văn Nguyên ThS

120 LV31500805 Lý Chí Hiếu N15_DDT01 Võ Văn Nguyên ThS

121 LV31500804 Phan Tấn Tài N15_DDT01 Võ Văn Nguyên ThS

TP . Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017
TRƯỞNG KHOA

TS. Tăng Văn TơĐinh Thị Phương Thanh

Người lập bảng


